(Ban hành kèm theo Quy chế về hoạt động giao dịch hoán đổi, 

đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ, thực hiện quyền đối với chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục)

Mẫu  35 A/ETF
	CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
QUỸ ĐẦU TƯ

Số:..................               
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


......, ngày.....tháng......năm.....


Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
<Trường hợp không có sửa lỗi> Công ty QLQ xác nhận Danh sách nhà đầu tư, Thành viên lập quỹ đặt lệnh giao dịch hoán đổi số ... ngày giao dịch ...là đúng với yêu cầu của nhà đầu tư. Đề nghị Quý Tổng công ty tiến hành các thủ tục tiếp theo trong giao dịch hoán đổi phiên ... cho nhà đầu tư. 

<Trường hợp có sửa lỗi> Công ty QLQ thông báo tới Quý Tổng công ty Danh sách nhà đầu tư, Thành viên lập quỹ đặt lệnh giao dịch hoán đổi số ... ngày giao dịch ...trừ  các trường hợp cần được sửa lỗi lại như sau:

Tên Quỹ: 

Mã Quỹ:

Ngày giao dịch hoán đổi: 

Danh sách lệnh giao dịch sửa lỗi

	STT
	HỌ TÊN NHÀ ĐẦU TƯ
	THÔNG TIN LỆNH 

BAN ĐẦU
	THÔNG TIN LỆNH ĐIỀU CHỈNH
	LÝ DO 

ĐIỀU CHỈNH

	
	
	Loại lệnh
	Số lô ETF đặt lệnh
	Tài khoản GD
	Loại lệnh
	Số lô ETF đặt lệnh
	Tài khoản GD
	

	 
	NĐT
	 
	
	 
	 
	
	 
	Sửa lệnh do nhập sai..

	 
	AP/ĐLPP
	 
	
	 
	 
	
	 
	Hủy lệnh..


Đề nghị Quý Tổng công ty chỉnh sửa lại thông tin sửa lỗi trên danh sách lệnh và tiến hành các thủ tục tiếp theo trong giao dịch hoán đổi phiên ... cho nhà đầu tư.
Trân trọng.

…., ngày…tháng…năm….

	
	Tổng Giám đốc
(Họ tên, chữ ký, con dấu)


Mẫu 35B/ETF

	THÀNH VIÊN LẬP QUỸ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Số:..................               
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



THÔNG TIN VỀ CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU/CHỨNG CHỈ QUỸ ETF

 SỬ DỤNG ĐỂ THỰC HIỆN GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI 
Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Chúng tôi xin gửi đến Quý Tổng công ty thông tin về chứng khoán cơ cấu/chứng chỉ quỹ ETF của chúng tôi và các nhà đầu tư dùng để thực hiện giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ ETF như sau:

- Tên chứng chỉ quỹ:










- Ngày giao dịch hoán đổi:

- Mã chứng chỉ quỹ:










- Lô ETF: 1 lô =….ccq

- Thông tin chi tiết về chứng khoán cơ cấu/chứng chỉ quỹ ETF sử dụng để thực hiện giao dịch hoán đổi:

	Stt

	Họ và tên


	Số ĐKSH


	Số TKGD


	Loại lệnh
	Số lô ETF đặt lệnh giao dịch
	Số lượng CKCC/CCQ ETF cần có để hoán đổi theo lô ETF đặt lệnh 
	Số lượng CKCC/CCQ ETF

thực có trên tài khoản
	Số lượng CKCC góp thay thế bằng tiền
	Số TK lưu ký nhận ETF/

CKCC phân bổ về3

	
	
	
	
	
	
	Mã chứng khoán
	Số lượng


	Số lượng
	Thông tin tài khoản


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Số sẵn có trên

tài khoản
	Số đi vay1
	Mã TVLK
	Số TK
 lưu ký2
	
	

	I
	Thành viên lập quỹ 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	CTCP CK…..
	123456
	001PXXXX
	Mua
	2
	ABC
	1000
	500
	500
	
	001PXX
	
	001PXX

	II
	Nhà đầu tư
	
	
	
	
	GYZ
	1000
	
	
	
	
	1000
	

	Tổng cộng:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 (1). Chỉ áp dụng đối với AP. Ghi rõ số lượng đã vay qua hệ thống SBL dùng để góp vốn

(2). Ghi số tài khoản lưu ký nơi có chứng khoán cơ cấu /CCQ ETF dùng để thực hiện hoán đổi

(3). Ghi số tài khoản lưu ký nhà đầu tư đăng ký nhận lại CKCC/ ETF
	....., ngày.....tháng.....năm.....
Tổng Giám đốc

(chữ ký, họ tên, con dấu)
                               
	



